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1. Định nghĩa

Cho F1, F2 cố định với 
[image: image2.wmf]FFc

12

2

=

 (c > 0).






[image: image3.wmf]MHMFMFa

12

()2

ÎÛ-=


 (a < c)

F1, F2: các tiêu điểm, 
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2. Phương trình chính tắc của hypebol
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( Toạ độ các tiêu điểm:
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( Với M(x; y) ( (H), 
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3. Hình dạng của hypebol

( (H) nhận các trục toạ độ làm các trục đối xứng và gốc toạ độ làm tâm đối xứng.


( Toạ độ các đỉnh:

[image: image10.wmf]AaAa
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( Độ dài các trục:

trục thực: 2a,
trục ảo: 2b

( Tâm sai của (H):
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( Hình chữ nhật cơ sở: tạo bởi các đường thẳng 
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,

=±=±

.

( Phương trình các đường tiệm cận:
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4. Đường chuẩn của hypebol 

( Phương trình các đường chuẩn (i ứng với các tiêu điểm Fi là:  
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( Với M ( (H) ta có:

[image: image15.wmf]MFMF

e

dMdM

12

12

(,)(,)

DD

==


(e < 1)
VẤN ĐỀ 1: Xác định các yếu tố của (H)

Đưa phương trình của (H) về dạng chính tắc: 
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. Xác định a, b, c.

Các yếu tố:
– Độ dài trục thực 2a, trục ảo 2b.





– Tiêu cự 2c.





– Toạ độ các tiêu điểm 
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– Toạ độ các đỉnh 
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– Tâm sai 
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– Phương trình các đường tiệm cận:  
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– Phương trình các đường chuẩn 
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Baøi 1. Cho hypebol (H). Xác định độ dài các trục, tiêu cự, toạ độ các tiêu điểm, toạ độ các đỉnh, tâm sai, phương trình các đường tiệm cận, phương trình các đường chuẩn của (H), với (H) có phương trình:

a) 
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VẤN ĐỀ 2: Lập phương trình chính tắc của (H)

Để lập phương trình chính tắc của (H) ta cần xác định độ dài các nửa trục a, b của (H).

Chú ý: Công thức xác định các yếu tố của (H):
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+ Các tiêu điểm 
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+ Các đỉnh:
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Baøi 1. Lập phương trình chính tắc của (H), biết:

a) Độ dài trục thực bằng 6, trục ảo bằng 4.

b) Độ dài trục thực bằng 8, tiêu cự bằng 10.


c) Tiêu cự bằng 
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, một tiệm cận là 
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d) Độ dài trục thực bằng 48, tâm sai bằng 
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e) Độ dài trục ảo bằng 6, tâm sai bằng 
[image: image37.wmf]5
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Baøi 2. Lập phương trình chính tắc của (H), biết:

a) Một đỉnh là A(5; 0), một tiêu điểm là F(6; 0).

b) Một tiêu điểm là F(–7; 0), tâm sai e = 2.


c) (H) đi qua hai điểm 
[image: image38.wmf](
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d) Độ dài trục thực bằng 8 và đi qua điểm A(5; –3).


e) Tiêu cự bằng 10 và đi qua điểm A(–4; 3).

f) Có cùng tiêu điểm với elip (E): 
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, tâm sai bằng 
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Baøi 3. Lập phương trình chính tắc của (H), biết:

a) Một đỉnh là A(–3; 0) và một tiệm cận là d: 
[image: image41.wmf]xy
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b) Hai tiệm cận là d: 
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 và khoảng cách giữa hai đường chuẩn bằng 
[image: image43.wmf]25
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c) Tiêu cự bằng 8 và hai tiệm cận vuông góc với nhau.


d) Hai tiệm cận là d: 
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 và hai đường chuẩn là (: 
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e) Đi qua điểm E(4; 6) và hai tiệm cận là d: 
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VẤN ĐỀ 3: Tìm điểm trên (H) thoả mãn điều kiện cho trước

Chú ý: (  Các công thức xác định độ dài bán kính qua tiêu điểm của điểm M(x; y) ( (H):
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( Nếu M thuộc nhánh phải thì x ( a 
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( Nếu M thuộc nhánh trái thì x ( – a 
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Baøi 1. Cho hypebol (H) và đường thẳng d vuông góc với trục thực tại tiêu điểm bên trái 
[image: image52.wmf]F
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 cắt (H) tại hai điểm M, N.


i) Tìm toạ độ các điểm M, N.

ii) Tính 
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Baøi 2. Cho hypebol (H). Tìm những điểm M ( (H) sao cho:


i) 
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Baøi 3. Cho hypebol (H). Tìm những điểm M ( (H) nhìn hai tiêu điểm dưới một góc vuông, với:

a) 
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Baøi 4. Cho hypebol (H). Tìm những điểm M ( (H) nhìn hai tiêu điểm dưới một góc (, với:

a) 
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VẤN ĐỀ 4: Tập hợp điểm

Để tìm tập hợp các điểm M(x; y) thoả điều kiện cho trước, ta đưa về một trong các dạng:


Dạng 1:
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 ( Tập hợp là hypebol (H) có hai tiêu điểm F1, F2, trục thực 




2a.


Dạng 2: 
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 ( Tập hợp là hypebol (H) có độ dài trục thực 2a, trục ảo 2b.
Baøi 1. Cho đường tròn (C): 
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a) Tìm toạ độ tâm F1 và bán kính R của (C).

b) Tìm tập hợp các tâm M của đường tròn (C() di động luôn đi qua F2 và tiếp xúc với (C).


c) Viết phương trình của tập hợp trên.
Baøi 2. Cho hai đường tròn (C): 
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a) Xác định tâm và tính bán kính của (C) và (C().

b) Tìm tập hợp các tâm M của đường tròn (T) tiếp xúc với (C) và (C().


c) Viết phương trình của tập hợp đó trên.


HD:
c) (H): 
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Baøi 3. Cho hai đường thẳng (: 
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a) Tìm tập hợp (H) các điểm M có tích các khoảng cách từ M đến ( và (( bằng 
[image: image81.wmf]100
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b) Viết phương trình các đường tiệm cận của (H).


c) Gọi N là một điểm bất kì trên (H). Chứng minh tích các khoảng cách từ N đến các đường tiệm cận của (H) bằng một số không đổi.

Baøi 4. Tìm tập hợp các điểm M có tỉ số các khoảng cách từ đó đến điểm F và đến đường thẳng (  bằng e, với:

a) 
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b) 
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d) 
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VẤN ĐỀ 5: Một số bài toán khác
Baøi 1. Cho hypebol (H): 
[image: image86.wmf]xy

22

9161440

--=

.

a) Viết phương trình các đường chuẩn của (H).

b) Viết phương trình các đường tiệm cận của (H).


c) Gọi M là một điểm bất kì trên (H). Chứng minh tích các khoảng cách từ M đến hai đường tiệm cận bằng một số không đổi.

Baøi 2. Cho hypebol (H): 
[image: image87.wmf]xy
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a) Tìm điểm M trên (H) sao cho bán kính qua tiêu điểm bên trái bằng 2 lần bán kính qua tiêu điểm bên phải của M.

b) Tìm điểm N trên (H) sao cho 
[image: image88.wmf]·
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c) Chứng minh rằng nếu một đường thẳng d cắt (H) tại P, Q và cắt hai đường tiệm cận tại P(, Q( thì PP( = QQ(.


HD: 
c) Chứng tỏ hai đoạn PQ và P(Q( có chung trung điểm.
Baøi 3. Cho hypebol (H): 
[image: image89.wmf]xy
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a) Gọi M là điểm tuỳ ý trên (H). Chứng minh tích các khoảng cách từ M đến hai đường tiệm cận bằng một số không đổi.

b) Từ một điểm N bất kì trên (H), dựng hai đường thẳng song song với hai đường tiệm cận, cùng với hai đường tiệm cận tạo thành một hình bình hành. Tính diện tích hình bình hành đó.


HD:   a) 
[image: image90.wmf]ab
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b) 
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1. Định nghĩa

Cho điểm F và đường thẳng ( không đi qua F.
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F: tiêu điểm,
(: đường chuẩn,

[image: image94.wmf]pdF
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: tham số tiêu.
2. Phương trình chính tắc của parabol
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(p > 0)

( Toạ độ tiêu điểm:

[image: image96.wmf]p
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( Phương trình đường chuẩn:
(: 
[image: image97.wmf]p
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.


( Với M(x; y) ( (P),  bán kính qua tiêu điểm của M là 
[image: image98.wmf]p
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3. Hình dạng của parabol

( (P) nằm về phía bên phải của trục tung.


( (P) nhận trục hoành làm trục đối xứng.


( Toạ độ đỉnh:


[image: image99.wmf]O

(0;0)



( Tâm sai:


e = 1.


VẤN ĐỀ 1: Xác định các yếu tố của (P)

Đưa phương trình của (P) về dạng chính tắc: 
[image: image100.wmf]ypx
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. Xác định tham số tiêu p.


Các yếu tố:
– Toạ độ tiêu điểm 
[image: image101.wmf]p
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– Phương trình đường chuẩn (: 
[image: image102.wmf]p
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Baøi 2. Cho parabol (P). Xác định toạ độ tiêu điểm và phương trình đường chuẩn của (P), với: 

a) 
[image: image103.wmf]Pyx
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b) 
[image: image104.wmf]Pyx
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c) 
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d) 
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a) 

VẤN ĐỀ 2: Lập phương trình chính tắc của (P)

Để lập phương trình chính tắc của (P) ta cần xác định tham số tiêu p của (P).


Chú ý: Công thức xác định các yếu tố của (P):



– Toạ độ tiêu điểm 
[image: image107.wmf]p
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– Phương trình đường chuẩn (: 
[image: image108.wmf]p
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Baøi 4. Lập phương trình chính tắc của (P), biết:

a) Tiêu điểm F(4; 0)

b) Tiêu điểm F(3; 0)

c) Đi qua điểm M(1; –4)


c) Đường chuẩn (: 
[image: image109.wmf]x
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d) Đường chuẩn (: 
[image: image110.wmf]x
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e) Đi qua điểm M(1; –2)
Baøi 5. Lập phương trình chính tắc của (P), biết:

a) Tiêu điểm F trùng với tiêu điểm bên phải của elip (E): 
[image: image111.wmf]xy
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b) Tiêu điểm F trùng với tiêu điểm bên phải của hypebol (H): 
[image: image112.wmf]xy
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c) Tiêu điểm F trùng với tâm của đường tròn (C): 
[image: image113.wmf]xxy
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a) 
VẤN ĐỀ 3: Tìm điểm trên (P) thoả mãn điều kiện cho trước

Chú ý: Công thức xác định độ dài bán kính qua tiêu điểm của điểm M(x; y) ( (P):







[image: image114.wmf]p
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Baøi 5. Cho parabol (P) và đường thẳng d vuông góc với trục đối xứng tại tiêu điểm F cắt (P) tại hai điểm M, N.


i) Tìm toạ độ các điểm M, N.

ii) Tính 
[image: image115.wmf]MFMN
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a) 
[image: image116.wmf]Pyx
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b) 
[image: image117.wmf]Pyx
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c) 
[image: image118.wmf]Pyx
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d) 
[image: image119.wmf]Pyx
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Baøi 6. Cho parabol (P). 


i) Tìm những điểm M ( (P) cách tiêu điểm F một đoạn bằng k.



ii) Chọn M có tung độ dương. Tìm điểm A ( (P) sao cho (AFM vuông tại F.


a) 
[image: image120.wmf]Pyxk
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b) 
[image: image121.wmf]Pyxk
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c) 
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Baøi 7. Cho parabol (P) và đường thẳng d có hệ số góc m quay quanh tiêu điểm F của (P) cắt (P) tại hai điểm M, N.


i) Chứng minh 
[image: image123.wmf]MN
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 không đổi.



ii) Tính MF, NF, MN theo m.
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VẤN ĐỀ 4: Tập hợp điểm

Để tìm tập hợp các điểm M(x; y) thoả điều kiện cho trước, ta đưa về một trong các dạng:


Dạng 1:
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 ( Tập hợp là (P) có tiêu điểm F.


Dạng 2: 
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 ( Tập hợp là (P) có tiêu điểm 
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Baøi 5. Tìm tập hợp các tâm M của đường tròn (C) di động luôn đi qua điểm F và tiếp xúc với đường thẳng (, với:
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Baøi 6. Cho parabol (P). Đường thẳng d quay quanh O cắt (P) tại điểm thứ hai là A. Tìm tập hợp của:


i) Trung điểm M của đoạn OA
ii) Điểm N sao cho 
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PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG HYPEBOL 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG PARABOL 
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